
Phụ lục II
THỐNG KÊ ĐỘI DÂN PHÒNG

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày      /     /2026 của UBND tỉnh)

TT Tên thôn/buôn/tổ
dân phố/khu phố

Thực trạng Đội dân phòng trên địa bàn xã/phường

Tổng số thôn,
buôn, tổ dân
phố, khu phố
trên địa bàn

phải thành lập
Đội dân phòng

Tổng số Đội
đã thành lập

Tổng số thành
viên Đội dân

phòng

Số Đội bố trí
lực lượng bảo
đảm theo quy

định

Số thành viên Tổ
bảo vệ ANTT
tham gia Đội

Độ tuổi thành
viên trên 50

tuổi

Độ tuổi thành
viên dưới 50

tuổi

Số thành viên đã
được huấn luyện
nghiệp vụ PCCC,

CNCH

Số Đội trang bị
đủ phương tiện
theo phụ lục I
Thông tư số
36/2025/TT-

BCA

Số Đội trang bị
thêm phương

tiện PCCC
(như máy

bơm, xe chữa
cháy, thiết bị

khác..)

1 TDP1
2 TDP2
3 Thôn 3
…

TỔNG
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